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B ộ  XÂY D ựN G
TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: vé /TCT-CBTT Hà Nội, ngày Z ỹ  tháng 01 năm 2021.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 
(Kỳ từ 01/01/2020 đến 31/12/2020)

Kính gửi: - ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

- Tên Công ty niêm yết: Tổng công ty Viglacera - CTCP

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16 & 17 Toà nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng long, phường Mễ 

Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Điện thoại: 024.3553.6660 Fax: 024.3553.6671

- Vốn điều lệ: 4.483.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Bổn nghìn bốn trăm tám mươi ba tỷ năm 

trăm triệu đồng)

- Mã chứng khoán: VGC

I. Hoat đông của Đai hôi đồng cổ đông

STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung

1 Số 19/TCT- 
NQĐHĐCĐ 07/02/2020

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty bằng hình thức 
lấy ý kiến bằng văn bàn về việc:
- Thông qua phương án phát hành 13.500.000 cổ phiếu của 

Công ty Cổ phần Viglacera Vân Hài cho cổ đông hiện hữu để 
tăng vốn điều lệ của Công ty cổ  phần Viglacera Vân Hải từ 
165 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng theo Tờ trình số 01/TCT-HĐQT 
của Hội đồng quản trị ngày 08/01/2020.

2 Số 107/TCT- 
NQĐHCĐ 19/06/2020

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty năm 
2020:
- Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban 

Kiểm soát năm 2019;
Thông qua kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và 
thực hiện đầu tư năm 2019;

- Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư phát triển năm 
2020;

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế 
hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;

- Thông qua thực hiện chi thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát 
năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

- Thông qua công tác sắp xếp doanh nghiệp và đổi mới doanh 
nghiệp năm 2020;

- Thông qua kế hoạch sử dụng quỹ đầu tư phát triển và quỹ phát
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STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung

triển khoa học công nghệ trong năm 2020.
- Thông qua Báo cáo sử dụng vốn thu được từ các đợt phát 

hành tăng vốn điều lệ của Tổng Công ty;
- Thông qua điều chinh điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng 

công ty để phù hợp với thực tế hoạt động của Tổng công ty;
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Tổng Công ty phê duyệt 

mức khen thưởng xem xét, phê duyệt mức khen thưởng cho 
cán bộ công nhân viên của đon vị, trích từ một phần lợi nhuận 
vượt kế hoạch của các công ty con, công ty liên kết hoàn 
thành vượt mức kể hoạch lợi nhuận;

- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chịu trách nhiệm đánh 
giá năng lực của các đon vị cung cấp dịch vụ thông qua các 
báo giá chào hàng cạnh tranh và lựa chọn Công ty kiểm toán 
có đầy đủ năng lực trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Tổng 
Công ty để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020.

i
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II. H ộ i đ ồ n g  q u ả n  tr ị
1

1. Thông tin về thành viên HĐQT:
ỉ

STT Thành viên HĐQT Chức vụ
Ngày bắt 

đầu là thành 
viên HĐQT

Số buổi 
họp

tham dự
Tỷ lệ Lý do không tham dự

1 Ông Nguyễn Văn Tuấn Chủ tịch 26/06/2019 23 88%
03 cuộc họp thành viên 
HĐQT chuyên trách

2 Ông Luyện Công Minh Phó CT 21/07/2014 26 100%

3 Ông Nguyễn Anh Tuấn ủy viên 21/07/2014 26 100%

4 Ông Trần Ngọc Anh ủy  viên 21/07/2014 26 100%

5 Bà Đỗ Thị Phương Lan ủy viên 26/06/2019 13 50%
- 03 cuộc họp thành viên 
HĐQT chuyên trách
- 10 cuộc họp ủy quyền

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối vói Ban Tổng giám đốc: Hội đồng quản trị định 

hướng cho Ban Tổng giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản 

đồng thời đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HĐQT, các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt 

động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản, đề ra mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 

cho các kỳ kinh doanh tiếp theo.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Thư ký Hội đồng quản trị tham dự các 

buổi họp của Hội đồng quản trị, ghi chép, lưu trữ biên bản và Nghị quyết các cuộc họp, các văn 

bản của Hội đồng quản trị.

4. Các Biên bản họp/Nghị quyếưQuyết định của Hội đồng quản trị: (Từ ngày 01/01/2020 tới ngày 

31/12/2020)
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STT Số BB/NQ/QĐ Ngày Nội dung

1 Ola/TCT-HĐQT 08/01/2020 Nghị quyết phê duyệt kế hoạch Ngân sách văn phòng 
Công ty mẹ năm 2020

2 02/TCT-HĐQT 08/01/2020 Nghị quyết Phê duyệt nội dung các tài liệu lấy ý kiến 
cổ đông bằng văn bản về việc thông qua phương án 
tăng vốn tại CTCP Viglacera Vân Hải

3 07/TCT-HĐQT 17/01/2020 Quyết định v/v phê duyệt chủ trưong "Mua sắm xe ô tô 
phục vụ hoạt động SXKD" của Công ty CP Phát triển 
KCN Viglacera Yên Mỹ - Hưng Yên

4 lla/TCT-HĐQT 21/01/2020 Nghị quyết phê duyệt chủ trưomg Phát hành bảo lãnh 
dự thầu Dự án Khu nhà ở công nhân và chuyên gia 
phục vụ KCN Đông Mai, thị xã Quảng Yên

5 13/BB-HĐQT 30/01/2020 Biên bản v/v xem xét, thảo luận và biểu quyết về công 
tác tổ chức cán bộ của Công ty SANVIG-CTCP

6 14/TCT-HĐQT 30/01/2020 Nghị quyết về việc công tác cán bộ: ông Khuất Quang 
Thức; ông Phùng Thái Bảo; ông Lê Tiến Dũng; ông 
Phạm Ngọc San; ông Nguyễn Đức Hùng; ông Nguyễn 
Đình Khánh

7 16/TCT-HĐQT 03/02/2020 Quyết định v/v thành lập Ban kiếm phiếu lấy ý kiến cố 
đông bằng văn bản để thông qua việc phát hành 
13.500.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn 
tại CTCP Viglacera Vân Hải từ 165 tỷ lên 300 tỷ đồng

8 17/TCT-HĐQT 05/02/2020 Quyết định Phê duyệt dự án ĐT và KH lựa chọn nhà 
thầu của Dự án khai thác đất phục vụ san lấp mặt bàng 
KCN Đông Mai, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên, 
tinh Quảng Ninh

9 18/TCT-ĐHĐCĐ 06/02/2020 Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cồ đông bằng văn bàn 
để thông qua việc phát hành 13.500.000 cổ phiếu cho 
cổ đông hiện hữu để tăng vốn tại CTCP Viglacera Vân 
Hải từ 165 tỷ lên 300 tỷ đồng

10 19/TCT-ĐHĐCĐ 07/02/2020 Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông TCT bằng hình thức 
Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

11 22/BB-HĐQT 13/02/2020 Biên bản thông qua phê duyệt Phưcmg án tăng vốn điểu 
lệ và thông qua điều chỉnh GCN đăng ký đầu tư ra 
nước ngoài sô 201800507 do Bộ Kê hoạch và Đâu tư 
cấp ngày 21/06/2018 để thực hiện Dự án ĐTPT hạ tầng 
KCN VIMARIEL tại nước Cộng hòa Cuba

12 22a/BB-HĐQT 13/02/2020 Biên bản họp HĐQT các nội dung họp tại cuộc họp 
ngày 13/02/2020

13 23/TCT-HĐQT 13/02/2020 Nghị quyết v/v nhất trí thông qua các nội dung về tố 
chức nhân sự các Công ty con của Tổng Công ty 
Viglacera - CTCP và các công ty liên kết

14 24/TCT-HĐQT 13/02/2020 Nghị quỵết v/v thông qua phương án phân phối lợi 
nhuận đen ngày 31/12/2019, sử dụng quỹ ĐTPT và ký 
văn bản trả lòi NĐD phần vốn TCT về nội dung biểu 
quyết tại ĐHĐCĐ năm 2020 tại các CTCP có vốn góp 
của TCT Viglacera

15 25/TCT-HĐQT 13/02/2020 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch các công việc chuẩn bị 
đầu tư giai đoạn lập Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ 
lệ 1/2000 và giao nhiệm vụ triển khai Dự án ĐTXD và 
KD kết cấu hạ tầng KCN Thuận Thành I, huyện Thuận 
Thành, tỉnh Bắc Ninh

16 26/TCT-HĐQT 13/02/2020 Quyết định Phê duyệt Đề cương, dự toán thí nghiệm 
nén tĩnh cọc và chỉ định thầu (QTRG) các gói thầu: số 
6 "Tư vấn giám sát xây dựng và lắp đặt thiết bị", số 8
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STT Số BB/NQ/QĐ Ngày Nội dung

"Thí nghiệm nén tĩnh cọc" thuộc Dự án ĐTXD Trạm 
xử lý nước thải giai đoạn I công suất 
3.500m3/ngày.đêm tại KCN Tiền Hải, tinh Thái Bình

17 37/TCT-HĐQT 20/02/2020 Quyết định v/v thông qua phê duyệt Phương án tăng 
vôn điêu lệ và thông qua điều chỉnh GCN đăng ký đầu 
tư ra nước ngoài số 201800507 do Bộ KH và ĐT cấp 
ngày 21/6/2018 để thực hiện Dự án ĐTPT hạ tầng KCN 
ViMariel tại nước Cộng hòa Cuba

18 43/TCT-HĐQT 03/03/2020 Nghị quyết thông qua BCTC riêng và BCTC họp nhất 
cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của TCT 
Viglacera - CTCP để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 
2020

19 62/TCT-HĐQT 19/03/2020 Nghị quyết v/v hỗ trợ cho CBCNV Công ty Sứ 
Viglacera Bình Dưcmg và Công ty Sứ Viglacera Mỹ 
Xuân trong thời gian dừng sản xuất

20 63/TCT-HĐQT 19/03/2020 Nghị quyết v/v phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để 
thực quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 
năm 2020

21 64/TCT-HĐQT 20/03/2020 Nghị quyết Phê duyệt hạn mức tín dụng, bảo lãnh vay 
vốn, thế chấp tài sản và ủy quyền vay vốn tại các Ngân 
hàng cho các đon vị hạch toán phụ thuộc

22 73/TCT-HĐQT 13/04/2020 Nghị quyết thông qua việc phê duyệt phưong án chuyển 
nhượng quyền mua cổ phiếu của Tổng Công ty 
Viglacera - CTCP tại CTCP Viglacera Hợp Thịnh

23 74/BB-HĐQT 16/04/2020 Biên bản thông qua các nội dung: gia hạn ĐHĐCĐ 
2020, điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2020, hỗ trợ 
CBCNV Sứ Mỹ Xuân, Sứ Bình Dưong; chuyển địa chì 
trụ sở các chi nhánh TCT

24 75/BB-HĐQT 16/04/2020 Biên bàn v/v phê duyệt điều chinh, bỗ sung giới hạn 
cho vay trung dài hạn cho các Dự án ĐTXD và Kinh 
doanh kết cấu hạ tầng KCN của TCT Viglacera và CT 
ĐTPT Hạ tầng - CN TCT tại Ngân hàng TMCP Công 
thương VN - CN KCN Tiên Sơn

25 77/TCT-HĐQT 16/04/2020 Nghị quyết v/v thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức 
ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của TCT Viglacera - 
CTCP

26 78/TCT-HĐQT 16/04/2020 Nghị quyết v/v hỗ trợ lương cho CBCNV Công ty Sứ 
Viglacera Mỹ Xuân trong thời gian dừng sản xuất

27 79/TCT-HĐQT 16/04/2020 Nghị quyết v/v chuyển địa chỉ Trụ sở các Chi nhánh 
của Tổng Công ty Viglacera - CTCP

28 81/TCT-HĐQT 16/04/2020 Nghị quyết v/v phê duyệt điều chỉnh và bỗ sung giới 
hạn cho vay trung dài hạn, bảo lãnh vay vốn, thế chấp 
tài sản và ủy quyền vay von choc ác Dự án ĐTXD và 
KD kết cấu hạ tầng KCN tại Ngân hàng TMCP Công 
thương VN - CN KCN Tiên Sơn

29 82/TCT-HĐQT 16/04/2020 Nghị quyết v/v bố trí lại Người đại diện phần vốn của 
TCT tại CTCP Tư vấn Viglacera

30 83/BB-HĐQT 20/04/2020 Biên bàn v/v giới thiệu nhân sự để bổ nhiệm lại chức 
danh Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kính nổi Siêu 
trắng Phú Mỹ

31 84/TCT-HĐQT 06/05/2020 Nghị quyết v/v phê duyệt TCT Viglacera - CTCP thực 
hiện quyền mua cổ phần phát hành cho cổ đông hiện 
hữu của Công ty c ổ  phần Viglacera Vân Hải, số lượng 
12.484.391 cổ phiếu tương ứng với 124.843.910.000
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STT Số BB/NQ/QĐ Ngày Nội dung

đồng

32 85/TCT-HĐQT 07/05/2020 Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh ngày đăng ký cuối 
cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 
năm 2020

33 87/BB-HĐQT 27/05/2020 Biên bản thông qua các nội dung: Thông qua ND 
chương trình ĐHCĐ thường niên 2020, điều chỉnh KH 
SXKD 2020, đánh giá người đại diện phần vốn TCT 
năm 2019

34 88/TCT-HĐQT 27/05/2020 Quyết định v/v phê duyệt điều chinh các chi tiêu Kế 
hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 
2020 của Tổng Công ty -CTCP

35 89/TCT-HĐQT 27/05/2020 Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông 
thường niên năm 2020 Tổng Công ty VGC

36 90/TCT-HĐQT 27/05/2020 Nệhị quyết v/v công nhận xếp loại đối với Phó TGĐ, 
Kê toán trưởng và Người đại diện TCT tại doanh 
nghiệp khác năm 2019

37 91/TCT-HĐQT 27/05/2020 Quyết định công nhận xếp loại đối với Phó Tổng Giám 
đốc và Kế toán trưởng Tổng Công ty năm 2019

38 92/TCT-HĐQT 27/05/2020 Quyết định công nhận xếp loại Người đại diện của 
Tổng Công ty tại doanh nghiệp khác năm 2019

39 93/BB-HĐQT 02/06/2020 Biên bản v/v Phê duyệt phương án thoái vốn 100% vốn 
của Viglacera tại CTCP Bá Hien

40 93a/TCT-HĐQT 02/06/2020 Nghị quyết phê duyệt chương trình tài trợ gạo cho 
Cộng hòa Cuba

41 94/TCT-HĐQT 02/06/2020 Nghị quyết Phê duyệt phương án thoái 100% vốn của 
Tổng Công ty Viglacera - CTCP tại Công ty cổ  phần 
Bá Hiến

42 107/TCT-NQĐHCĐ 19/06/2020
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

43 108/TCT-HĐQT 19/06/2020 Quyết định phê duyệt Kế hoạch các công việc chuấn bị 
đầu tư giai đoạn lập Dự án của Dự án ĐTXD và KD kết 
cấu hạ tầng KCN Thuận Thành I, huyện Thuận Thành, 
tỉnh Bắc Ninh và giao nhiệm vụ triển khai các công 
việc chuẩn bị đầu tư nêu trên

44 109/BB-HĐQT 19/06/2020 Biên bản họp v/v Thông qua nội dung biên bản bàn 
giao doanh nghiệp Nhà nước sang công ty cổ phần 
công ty mẹ - Tổng công ty Viglacera tại thời điểm Oh 
ngày 22/07/2014

45 110/TCT-HĐQT 19/06/2020 Nghị quyết Thông qua nội dung biên bản bàn giao 
doanh nghiệp Nhà nước sang công ty cổ phần công ty 
mẹ - Tổng công ty Viglacera tại thời điểm Oh ngày 
22/07/2014

46 113/BB-HĐQT 25/06/2020 Biên bàn v/v phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực 
hiện quyên chi trả cô tức năm 2019 băng tiên

47 114/TCT-HĐQT 26/06/2020 Nghị quyết v/v phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để 
thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

48 115/BB-HĐQT 26/06/2020 Biên bản v/v công tác cán bộ tại Công ty CP Kính 
Viglacera Đáp cầu và Công ty TNHH MTV Lắp dựng 
kính Viglacera
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49 116/TCT-HĐQT 26/06/2020 Nghị quyết v/v công tác cán bộ tại Công ty CP Kính 
Viglacera Đáp cầu và Công ty TNHH MTV Lắp dựng 
kính Viglacera

50 122/TCT-NĐD 01/07/2020 V/v báo cáo kết quà thoái vốn của Tổng công ty tai CTCP 
Bá Hiến

51 122a/TCT-HĐQT 03/07/2020 Nghị quyết phê duyệt kết quả bán đấu giá cổ phần chuyển 
nhượng vốn của TCT Viglacera - CTCP tại CTCP Bá 
Hiến

52 123/BB-HĐQT 06/07/2020 BB HĐQT biểu quyết thông qua Phương án tái cơ cấu của 
TCT Viglacera - CTCP tại CTCP CHAO Viglacera

53 124/TCT-HĐQT 06/07/2020 Nghị quyết v/v thông qua Phương án tái cơ cấu vốn cùa 
TCT Viglacera - CTCP tại CTCP CHAO Viglacera

54 125/BB-HĐQT 07/07/2020 BB HĐQT biểu quyết thông qua ý kiến về việc chào mua 
công khai cổ phiếu VGC của Tổng Công ty Cổ phần thiết 
bị điện Việt Nam (GELEX)

55 126/TCT-HĐQT 07/07/2020 Nghị quyết ý kiến về việc chào mua công khai cổ phần 
VGC của Tổng Công ty CP thiết bị điện VN (GELEX)

56 127/TCT-HĐQT 07/07/2020 V/v ý kiến của Hội đồng quàn trị đối với việc chào mua 
công khai cổ phiếu VGC

57 132/TCT-HĐQT 08/07/2020 QĐ Phê duyệt điểu chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các 
gói thầu thuộc hạn mức và lộ trình áp dụng hình thức lựa 
chọn nhà thầu qua mạng của các Dự án ĐTXD do Ban 
quản lý các dựa án ĐTXD được ủy quyền đại diện Chủ 
đầu tư thực hiện quản lý dự án

58 133/TCT-HĐQT 10/07/2020 NQ phê duyệt lựa chọn đơn vị kiếm toán soát xét Báo cáo 
tài chính bán niên và kiểm toán BCTC năm 2 0 2 0  của các 
đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty; Công ty mẹ và 
BCTC họp nhất của Tổng Công ty Viglacera - CTCP

59 142/BB-HĐQT 14/07/2020 BB HĐQT biểu quyết v/v thực hiện chi ừả cổ tức năm 
2019 cho các cổ đông của TCT Viglacera - CTCP

60 143/TCT-HĐQT 14/07/2020 NQ Phê duyệt thực hiện chi trả tiền cổ tức năm 2 0 1 9  cho 
các cổ đông của Tổng Công ty Viglacera - CTCP

61 146/BB-HĐQT 04/08/2020 BB họp HĐQT thông qua chủ trương tái cơ cấu vốn tại 
CTCP CHAO - Viglacera

62 148/TCT-HĐQT 06/08/2020 Nghị quyết của HĐQT v/v cử người đại diện phần vốn của 
TCT tại CT TNHH CHAO - Viglacera

63 149/TCT-HĐQT 06/08/2020 QĐ v/v cử người đại diện phần vốn góp tại TCT tại CTCP 
TNHH CHAO - Viglacer a

64 150/TCT-HĐQT 06/08/2020 QĐ ủy quyền đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty tại 
Cty TNHH CHAO - Viglacera

65 163/BB-HĐQT 19/08/2020 BB HĐQT v/v chi thưởng năm 2019 đối với Phó Tổng 
Giám đốc và Kế toán truởng

6 6 169/BB-HĐQT 10/09/2020 B B  họp HĐQT xem xét, thảo luận, biểu quyết thông qua 
các nội dung: kết quà hoạt động SXKD 6  tháng đầu năm 
2 0 2 0 ;  Công tác tổ chức tại các đơn vị thành viên: Công ty 
CP Viglacera Vân Hải, thành lập Công ty TNHH MTV 
Viglacera Americas, đầu tư mờ rộng sx tại phía Nam 
CTCP Viglacera Tiên Sơn; BC chi trả thù lao NĐD phần 
vốn của TCT tại các công ty con, công ty liên kết 2 0 1 9 ;  
Bổ sung 1 Phó TGĐ; Bổ sung phòng KSNB trực thuộc
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STT Số BB/NQ/QĐ Ngày Nội dung

Ban TGĐ

67 172/TCT-HĐQT 14/09/2020 V/v chấp thuận chủ trương tái cơ cấu Chi nhánh Công ty 
Cô phân Viglacera Vân Hải - Xí nghiệp Du lịch sinh thái 
Vân Hải

68 174/BB-HĐQT 18/09/2020 BB họp HĐQT: chủ trương góp vốn của CTCP Phát ừiển 
KCN Yên Mỹ - Hưng Yên để thành lập CTCP Đầu tư 
kinh doanh hạ tầng VAST; bổ sung thêm 1 Phó Tổng 
giám đốc TCT

69 176/BB-HĐQT 18/09/2020 BB HĐQT biểu quyết thông qua ND Ký hợp đồng và 
chuyển tiền thuê tài sản của DA ĐTXD "Khu du lịch sinh 
thái cao cấp Vân Hải tại xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn, 
tỉnh Quảng Ninh"

70 177/TCT-HĐQT 18/09/2020 NQ HĐQT v/v phê duyệt ND Ký họp đồng và chuyển tiền 
thuê tài sàn của DA ĐTXD "Khu du lịch sinh thái cao cấp 
Vân Hải tại xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng 
Ninh"

71 178/TCT-HĐQT 18/09/2020 V/v chủ trương tham gia góp vốn DA ĐTXD "Khu du lịch 
sinh thái cao cấp Vân Hài tại xã Quan Lạn, huyện Vân 
Đồn, tỉnh Quàng Ninh"

72 193/TCT-HĐQT 25/09/2020 Nghị quyết HĐQT v/v chủ trương góp vốn của Công ty 
con và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Tổng 
Công ty

73 195/TCT-HĐQT 28/09/2020 QĐ v/v bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty ông 
Lương Thanh Tùng

74 196/TCT-HĐQT 28/09/2020 QĐ v/v bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty ông 
Nguyễn Minh Khoa

75 197/BB-HĐQT 29/09/2020 BB họp HĐQT: xem xét, thảo luận, biểu quyết về việc bố 
trí lại Người đại diện phần vốn tại CTCP Viglacera 
Thương mại

76 198/TCT-HĐQT 29/09/2020 Nghị quyết HDDQT v/v bố trí lại người đại diện phần vốn 
của TCT Viglacera - CTCP tại Công ty CP Thương mại 
Viglacera

77 199/TCT-HĐQT 29/09/2020 QĐ v/v bố trí lại người đại diện phần vốn của Tổng Công 
ty tại Công ty CP Thương mại Viglacera

78 228/TCT-HĐTĐKT 06/10/2020 QĐ v/v sử dụng Quỹ khen thưởng phúc lợi để thưởng 
bằng tiền cho CBCNV thuộc các đơn vị thành viên Tổng 
Công ty

79 229/BB-HĐQT 16/10/2020 BB HĐQT v/v xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua 
việc kiện toàn lại Ban quản lý các dự án ĐTXD của TCT

80 230/TCT-HĐQT 16/10/2020 NQ HĐQT v/v kiện toàn tổ chức Ban QLDA đầu tư XD 
của TCT

81 232/TCT-HĐQT 16/10/2020 QĐ HĐQT v/v kiện toàn tổ chức Ban QLDA đầu tư XD 
của TCT

82 234/TCT-HĐQT 28/10/2020 NQ HĐQT v/v bố trí lại NĐ D phần vốn của TCT tại 
CTCP Thương mại Viglacera và CTCP Kinh doanh Gạch 
ốp lát Viglacera

83 235/TCT-HĐQT 28/10/2020 QĐ HĐQT v/v bố trí lại NĐ D phần vốn của TCT tại 
CTCP Thương mại Viglacera và CTCP Kinh doanh Gạch 
ốp lát Viglacera

84 238/TCT-HĐQT 11/11/2020 Nghị quyết HĐQT v/v bố trí lại người đại diện phần vốn 
của Tổng Công ty tại CTCP
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85 239/TCT-HĐQT 11/11/2020 QĐ v/v bố trí lại Người đại diện phần vốn góp của TCT 
tại CTCP Viglacera Hạ Long

86 240/TCT-HĐQT 11/11/2020 QĐ v/v bố trí lại Người đại diện phần vốn góp của TCT 
tại CTCP Viglacera Từ Liêm

87 241/TCT-HĐQT 11/11/2020 QĐ v/v bố trí lại Người đại diện phần vốn góp của TCT 
tại CTCP Sứ Viglacera Thanh Trì

88 242/TCT-HĐQT 11/11/2020 QĐ v/v bố trí lại Người đại diện phần vốn góp của TCT 
tại CTCP Việt Trì vĩglacera

89 243/TCT-HĐQT 11/11/2020 QĐ v/v bố trí lại Người tham gia Ban kiểm soát tại CTCP 
Thưomg mại Viglacera

90 244/TCT-HĐQT 11/11/2020 QĐ v/v bố trí lại Người tham gia Ban kiểm soát tại CTCP 
Bê tông khí Viglacera

91 245/TCT-HĐQT 11/11/2020 QĐ v/v bố ừí lại Người tham gia Ban kiểm soát tại CTCP 
Viglacera Hữu Hưng

92 246/TCT-HĐQT 11/11/2020 QĐ v/v bổ trí lại Người tham gia Ban kiểm soát tại CTCP 
Viglacera Đông Anh

93 248/BB-HĐQT 11/11/2020 BB HĐQT v/v để CTCP Viglacera Tiên Sơn triển khai 
mua lại Nhà máy Bạch Mã tại KCN Mỹ Xuân A, phường 
Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tinh Bà Rịa - Vũng Tàu của CT 
TNHH CN Gốm Bạch Mã

94 257/TCT-HĐQT 30/11/2020 V/v chuyển tiền thù lao của Người đại diện phần vốn của 
Tổng Công ty Viglacera - CTCP tại các đơn vị thành viên 
năm 2019

95 261/BB-HĐQT 08/12/2020 BB họp HĐQT xem xét, thảo luận, biểu quyết thông qua 
các nội dung: kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 
2021; Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán; BC nội dung 
triển khai DA ĐT Khu du lịch sinh thái cao cấp Vân Hải - 
CTCP Viglacera Vân Hải; BC nội dung ừiển khai DA 
ĐTXD Nhà xưởng số 2 làm kho thành phẩm tại NM 
Viglacera Mỳ Đức- CTCP Viglacera Tiên Sơn và các nội 
dung khác

96 262/TCT-HĐQT 08/12/2020 NQ HĐQT v.v bố trí lại người đại diện phần vốn của TCT 
tại CTCP Viglacera Từ Sơn

97 263/TCT-HĐQT 08/12/2020 QĐ v/v bố ửí lại người đại diện phần vốn của TCT tại 
CTCP Viglacera Từ Sơn

98 283/BB-HĐQT 23/12/2020 BB họp HĐQT xem xét, thảo luận thông qua ND BC tiền 
khả thi DA đầu tư "Mua và cải tạo NM Gạch men Bạch 
Mã - đổi tên thành NM Gạch Viglacera Eurotile, công suất 
9,0 ừiệu m2/năm" tại KCN Mỹ Xuân A, phường Mỹ 
Xuân, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu của CTCP 
Viglacera Tiên Sơn
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III. Ban kiểm soát
1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT Thành viên BKS Chức vụ

Ngày bắt 
đầu là 

thành viên 
BKS

Sổ buổi 
họp BKS  
tham dự

Tỷ lệ 
tham  

dự họp

Lý do 
không 

tham dự  
họp

1 Phạm Ngọc Bích Trưởng
BKS 26/06/2019 4/4 100% -

2 Nguyễn Thị cẩm Vân Thành viên 
BKS 21/07/2014 4/4 100% -

3 Nguyễn Thị Thanh Yến Thành viên 
BKS 26/06/2019 4/4 100% -

2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều 

hành và cô đông:

Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát cùng với các Phòng, Ban chức năng góp 

phần vào hoạt động quản lý rủi ro và nâng cao chất lượng quản trị của Tổng công ty, hoạt động chủ 

yếu bao gồm:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, giám sát việc 

chấp hành pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Tổng công ty, giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết, 

Quyết định của Hội đồng quản trị;

- Giám sát việc chấp hành thực hiện các Quy chế, Quy trình của Tổng công ty và các Phòng, Ban 

chức năng, các đon vị trực thuộc Tổng công ty;

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2020.

- Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và điều lệ Tổng công ty.

2.1. Đổi với Hội đồng quản trị:

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã họp và ban hành 98 Biên bản họp, Nghị 

quyết và các quyết định, văn bản phê duyệt. Các cuộc họp và hoạt động của Hội đồng quản trị được tổ 

chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Tổng công ty và pháp luật hiện hành có sự thống nhất cao của các 

thành viên.

2.2. Đổi với Ban Tổng giám đốc điều hành:

Ban Tổng giám đốc điều hành gồm 06 người, đã triển khai triệt để các Nghị quyết của Hội 

đồng quản trị, tuân thủ theo các quy định của pháp luật, chỉ đạo quyết liệt, chi tiết, cụ thể kịp thời, có 

đánh giá, kiểm soát việc thực hiện tại tất cả các đem vị phụ thuộc Công ty Mẹ và các Công ty Con 

thông qua Người đại diện phần vốn để đạt được mục tiêu và hiệu quả đặt ra.

2.3 Đối với các cỏ đông:

Trong năm, Ban Kiểm soát không nhận được khiếu nại nào của cổ đông.
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2.4 Việc tuân thủ pháp luật, các quy định, quy chế quản trị nội bộ:

Các cấp quản lý, bộ phận chức năng, cá nhân và đơn vị liên quan của Tổng công ty tuân thủ 

các quy định pháp luật, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy trình, quy chế quản trị nội bộ.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng 

giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban Kiêm soát được mòi tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều 

hành tại các cuộc giao ban hàng tuần, hàng tháng, hàng quý và các cuộc họp đột xuất liên quan đến các 

hoạt động của Tổng công ty để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh thực tế và tham gia góp ý kiến.

- Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối họp từ các Phòng, Ban, Cán bộ quản lý của Tổng công ty 

và các đơn vị liên quan như cung cấp các báo cáo, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát, cử 

cán bộ làm việc với Ban Kiểm soát khi cần thiết.

4. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát:

- Các thành viên Ban Kiểm soát đã tham gia trực tiếp là Trưởng Ban Kiểm soát, Thành viên Ban 

Kiểm soát tại một số Công ty con của Tổng công ty.

IV. Ban điều hành

STT Thành viên Ban điều 
hành

Ngày tháng 
năm sinh

Trình độ chuyên  
môn

Ngày bỗ nhiệm / miễn nhiệm  
thành viên Ban điều hành

1 Ồng Nguyễn Anh Tuấn 18/11/1961 Thạc sỹ QTKD; Kỹ 
sư Vật liệu xây dựng

2 Ông Trần Ngọc Anh 01/03/1972 Kỹ sư Xây dựng
3 Ồng Nguyễn Anh Tuấn 19/11/1966 Thạc sỹ QTKD
4 Ồng Hoàng Kim Bồng 06/03/1961 Thạc sỹ QTKD; Kỹ 

sư Vật liệu xây dựng
5 Ồng Lương Thanh Tùng 22/07/1978 Kỹ sư Xây dựng Bổ nhiệm 01/10/2020
6 Ồng Nguyễn Minh Khoa 01/10/1971 Kỹ sư Hóa Silicat Bố nhiệm 01/10/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên Ngày tháng năm  
sinh

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ N gày bổ nhiệm / miễn nhiệm

Ông Ngô Trọng 
Toan

27/10/1977 Cử nhân kinh tế; Thạc sỹ QTKD Bỗ nhiệm: 01/02/2018

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo vể quản trị công ty mà các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiếm soát, 
Tổng giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và thư ký công ty đã tham gia theo quy định về 
quản trị công ty trong năm 2020, bao gồm các khóa đào tạo sau:

+ Xây dựng mô thức lãnh đạo 4.0 
+ Xây dựng và quản trị hình ảnh người quản lý
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+ Quản trị hiệu suất lao động 
+ Quản trị chất lượng 
+ Kỹ năng giải quyết xung đột 
+ Xây dựng kế hoạch cá nhân 
+ Xây dựng môi trường làm việc và văn hóa viglacera 
+ Đào tạo tiêu chuẩn cấp bậc công nhân kỹ thuật và tiêu chuẩn KNN quốc tế

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên
quan của công ty vói chính Công ty

1. Danh sách về người liên quan của công ty: Xem phụ lục 1
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông 

lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Chi tiết trong bảo cảo tài chỉnh hợp nhất 
31/12/2020.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, 
công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có. j
4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, £

Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập
báo cáo): Không có. 2

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành 4
viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất 
đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý 
khác: Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của ngưòi nội bộ
Xem phụ lục 2

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có.

- Website TCT (để CBTT)
- Lưu VP, TK.HDQT, 

QHCĐ.TCT.

KT/TỖNG GIÁM ĐÒC TÒNG CÒNG TY 
P H Ó  T Ố N G  G IÁ M  Đ Ô C

QíạuụẨĨi cẦíik Quan
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Phụ lục 1: Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

ST T T ên tổ  ch ứ c/cá  nhân T ài
k h oản

g iao
d ịch

c h ứ n g
k h oán
(n ếu
có)

C h ứ c vụ  tai 
cô n g  ty  (nếu  

có)

S ố  C C C D  /  
Đ K K D

N g à y  cấp N o i cấp Đ ịa  ch ỉ trụ  s ở  ch ín h / Đ ịa  ch ỉ 
liên  hệ

T h ò i đ iểm  bắt 
đầu  là n g ư ờ i có  

liên  q u an

T h ờ i 
điểm  

k h ôn g  
còn  là  
n g ư ò i  
có  liên  
qu an

L ý  do M ố i qu an  
hệ liên  
q u a n  v ó i  
c ô n g  ty /

1 N g u y ễn  V ăn T u ấn
C h ủ  tịch  
H Đ Q T

2 L uyện  C ông M in h
P h ó  ch ủ  tịch  
H Đ Q T

3 N g u y ễn  A nh T uấn

T h àn h  v iên  
H Đ Q T  k iêm  
T ổ n g  g iám  
đ ố c

4 T rần  N gọc A n h
T h àn h  v iên  
H Đ Q T  k iêm  
P h ó T G Đ

5 Đ ỗ T hị Phư ơng  L an
T h àn h  v iên  
H Đ Q T

6 N g u y ễn  A nh T u ấn P h ó  T G Đ

7 H o àn g  K im  B ồ n g P h ó  T G Đ
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8 L ư ơ n g  T hanh  T ù n g P h ó  T G Đ

9 N guyễn  M inh  K h o a P h ó  T G Đ

10 P hạm  N gọc B ích
T rư ở n g
B K S

11 N guyễn  Thị c ẩ m  V â n
T h àn h  v iên  
B K S

12 N g u y ễn  Thị T h an h  Y ến
T h àn h  v iên  
B K S

13 T rần  T hị M inh  L o an

G iám  đốc 
B a n  T ài 
c h ín h  -  K e 
to án

14 N g ô  T rọng T o án
K ế  to án  
trư ở n g

15
C ông  ty  Cồ p h ần  T h iế t 
bị đ iện  G elex

C ổ  đ ô n g  
lớn

16
T ồ n g  công ty  cổ  ph ần  
th iế t bị điện V iệ t N am

C ổ  đ ô n g  
lớ n

17
C ông  ty  CP K ín h  
V ig lacera  Đ áp  c ầ u

C ô n g  ty  
co n

18
C ô n g  ty  CP V ig lac e ra  
V ân  H ải

C ô n g  ty  
co n

19
C ông  ty  CP K h o á n g  sản 
V ig lacera

C ô n g  ty  
co n

20
C ông  ty  CP V iệ t T rì 
V ig lacera

C ô n g  ty  
co n

13
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21
C ông  ty  CP Sứ  
V ig lacera  T h an h  T rì

C ô n g  ty  
co n

22
C ô n g  ty  CP T h ư ơ n g  
m ại V ig lacera

C ô n g  ty  
co n

23
C ô n g  ty  CP V ig lacera  
T hăng  Long

C ô n g  ty  
co n

24
C ông  ty  CP V ig lac e ra  
T iên  Sơn

C ô n g  ty  
co n

25
C ông  ty  CP V ig lac era  
H à  NỘI

C ô n g  ty  
con

26
C ô n g  ty  CP B ê tô n g  khí 
V ig lacera

C ô n g  ty  
co n

27
C ông  ty  CP B ao  b ì và  
M á  phanh  V ig lac e ra

C ô n g  ty  
con

28
C ông  ty  CP V ig lac e ra  
H ạ  L ong

C ô n g  ty  
con

29 C ông  ty  CP B á  H iến
2 3 /0 6 /
202 0

T h o ái
v ố n

C ô n g  ty  
co n

30
C ông  ty  CP V ig lac e ra  
T ừ  L iêm

C ô n g  ty  
co n

31
C ông  ty  CP V ig lacera  
Đ ô n g  A nh

C ô n g  ty  
co n

32
C ông  ty  CP V ig lac e ra  
H ữ u  H ưng

C ô n g  ty  
co n

33
C ông  ty  CP T ư  vấn  
V ig lacera

C ô n g  ty  
con
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34 C ô n g  ty  C P V in a facad e 1 0 /0 1 /
2 0 2 0

T hoái
v ố n C ô n g  ty  

co n

35
C ô n g  ty  CP C hao  - 
V ig lacera

C ô n g  ty  
c o n

36
C ô n g  ty  CP p h á t trié n  
K h u  C N  V ig lac era  Y ên  
M ỹ, H ư ng  Y ê n

C ô n g  ty  
co n

37
C ô n g  ty  V iM arie l - 
C T C P

C ô n g  ty  
co n

38
C ô n g  ty  '1341111 K ín h  
n ổ i V iệ t N am  (V F G )

C ô n g  ty  
liê n  k ế t

39
C ô n g  ty  T N H H  K ín h  
n ổ i siêu  trắn g  P h ú  M ỹ

C ô n g  ty  
liê n  k ế t

40
C ô n g  ty  CP V ig lac e ra  
T ừ  Som

C ô n g  ty  
liên  k ế t

41
C ô n g  ty  CP V ig lac e ra  
H ạ  L o n g  I

C ô n g  ty  
liê n  k ế t

42
C ô n g  ty  CP Đ ẩ u  tư  v à  
X u ấ t nhập k h ẩu  
V ig lacera

C ô n g  ty  
liên  k ế t

43
C ô n g  ty  CP V ậ t liệu  
ch ịu  lử a  V ig lacera  c ầ u  
Đ u ố n g

C ô n g  ty  
liên  k ế t

44 C ô n g  ty  S an V ig  -C T C P C ô n g  ty  
liê n  k ế t

45 C ô n g  ty  CP V isah o C ô n g  ty  
liên  q u an
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1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan nội bộ

Phụ lục 2: Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và ngưòi liên quan của người nội bộ

stt T ên  tỗ ch ứ c /  cá  
nhân

T K G D C K  
(n ếu  có)

C h ứ c vụ  
tạ i cô n g  ty  

'(nếu có)
S ố  C M N D  /  Đ K K D

N g à y  cấp N ơ i cấp
Đ ịa  ch ỉ liên  hệ S ố  cỗ  p h iếu  sở  

hữ u  cu ố i kỳ

T ỷ  lê sở  hữu  
cô  p h iêu  
cuối kỳ

G h i ch ú

1 N g u y ễn  Văn  
T uấn

C h ủ
tịch
H Đ Q T

Đ ào  T hị Lơ

D ư ơ n g  Thị H ồ n g  
H ạnh

N g u y ễ n  L inh  N g a

N g u y ễ n  M inh  
A n h
N g u y ễ n  M inh  
K h ô i

N g u y ễ n  H ải M in h

N g u y ễ n  Thị T u y ế t

V ũ  T h ị Lệ

N g u y ễ n  Thị T âm

L ê Đ ìn h  T h ư ơ n g

Đ ặn g  D uy  H ả i

C ô n g  ty  CP D ây  
cáp  đ iện  V iệ t 
N a m

C h ủ  tịch  
H D Q T

C ô n g  ty  Cố phần  
T h iế t b ị điện 
G elex

C h ủ  tịch  
H D Q T

8 7 .1 0 0 .0 0 0 1 9 ,43%
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C ô n g  ty  cổ p h ần  
h ạ  tần g  G E L E X

C h ủ  tịch  
H Đ T V

C ô n g  ty  L iên 
d oanh  S .A .S 
C T A M A D

P h ó  C h ủ
tịc h
H Đ Q T

C ô n g  ty  cồ ph ần  
th iế t b ị đ iện

C h ủ  tịc h  
H Đ Q T

T ổ n g  công ty  cổ 
ph ần  th iế t b ị đ iện  
V iệ t N am

C h ủ  tịc h
H Đ Q T /
T ổ n g
g iám
đ ố c

11 9 .4 3 8 .0 6 0 2 6 ,6 4 %

2
L u yện  C ôn g  
M inh

P h ó  ch ủ
tịch
H Đ Ọ T

5 1 0 .0 0 0 0 ,11%

L u y ện  T rắc N oãn

N g u y ễ n  T hị Tô

N g u y ễn  V ăn Đ ạo

N g u y ễn  T hị T râm

N g u y ễ n  M inh  
H ăng

L u y ện  C ô n g  A nh 3 0 .0 0 0 0,01%

L u y ện  H oàng  
A nh

L u y ện  Thị H ò a

L u y ện  Thị B ìn h

L u y ện  Thị T ĩn h

L u y ện  Thị 
P h ư ơ n g

L uyện  Thị H ồ n g

17

l l  *  1  ■ L  A-



L uyện  C ông 
M ạnh

N g u y ễn  Thu H iền

Đ ặng  M inh Đ ô n g

N g u y ễn  Thế 
X ư ơng
N g u y ễn  X uân 
Q uang

P hạm  T iến T en

V ũ T h ị Lan A n h

H à  V ăn  T hanh

C ông  ty  T N H H  
K ín h  n ổ i V iệt 
N am

C h ủ  tịc h  
H Đ T V

3
N gu yễn  Anh  
T uấn

T V
H Đ Q T
kiêm
T G Đ

5 6 4 .5 0 0 0 ,1 2 %

N g u y ễn  Sáu

N g u y ễn  Thị 
H ư ơ n g  Cảng

H o àn g  Thúy A n h

N g u y ễn  Tuấn 
M inh

N g u y ễn  M inh C hi

N g u y ễn  Thị T h u  
H ư ơng

2 3 0 .0 0 0 0 ,0 5 %

N g u y ễn  Tú A n h

4 T rần N gọc A n h

T V
H Đ Q T
kiêm
P T G Đ

5 1 0 .9 0 0 0 ,11%

T rần  N gọc T rìn h
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N g u y ễn  Thị S ử u

P hạm  Phư ơng  
L an

T rần  N gọc L in h  
N h i

T rần  N gọc T ù n g  
L âm

T rần  N gọc K h a n h

T rần  T hị H ải Y ến

T rần  T h ị T hu H à

P h ạm  Tích

N g u y ễ n  Thị N g a

Đ ặn g  N guyệ t Y ến

P hạm  Đ ức H u y

T rư ơ n g  M inh 
P h o n g

C ông  ty  K inh 
d oanh  B ất đ ộ n g  
sản  V ig lacera

G iám
đ ố c

C ông  ty  CP 
V IS A H O

P h ó  C h ủ
tịc h
H Đ Q T

C ô n g  ty
V IM A R IE L -
C T C P

C h ủ  tịch  
H Đ Q T

5
Đ ỗ T h ị P h ư ơ n g  
L an

T h àn h
v iên
H Đ Q T
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P hạm  T hị T uấn

N g u y ễn  Q uốc 
v ĩn h
N g u y ễn  T râm  
A nh
N g u y ễn  Đức 
M inh
Đ ỗ H oàng  
P hư ơ ng

Đ ỗ T hị Thủy

C ông  ty  T N H H  

V L C C

T h àn h  
v iên  vốn  
g ó p

C ô n g  ty  cổ p h ần  
qu ản  lý quỹ đ ầ u  tư  

Đ ỏ

T h àn h  
v iên  góp  
v ố n

C ông  ty  cổ p h ầ n  
S an tedo

T h àn h
v iên
H Đ Q T

C ông  ty  CP D ư ợ c  
p hẩm  D uy T ân

T h àn h
v iên
H Đ Q T

C ông  ty  CP D ư ợ c  

p hẩm  Phano

T h àn h
v iên
H Đ Q T

C T C P  phát tr iể n  v à  

tà i t rợ  đ ịa  ốc  R.c 
(R efico)

T h àn h
v iên
H Đ Q T

6 N gu yễn  A nh T u ấ n P h ó
T G Đ

2 2 0 .0 0 0 0 ,05%
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N g u y ễn  Đắc L ự c

N g u y ễn  Thị L ăn g

H ồ X u ân  L ịch

N g u y ễn  Thị K im  

T o àn

H ồ  T h u  Thủy

N g u y ễ n  T hanh  T ú

N g u y ễn  A nh Đ ứ c 40 .0 0 0 0 ,0 1 %

N g h iê m  X uân Đ ứ c  

T h iện

N g u y ễn  Thị T h an h  

T ù n g

N g u y ễn  Thị T h an h  

T âm

N g u y ễn  Thị T h an h  

T h ủ y

N g u y ễn  Thị T h an h  

L an

N g u y ễn  Thị T h an h  
Phư ơng

T rần  N gọc C h âu
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N g u y ễn  X uân 

N g h iêm

B ù i T rọng Đ ịn h

N g u y ễn  V iế t c ẩ n

N g u y ễn  Thu T u ấn

C ô n g  ty  CP 
V ig lacera  T iên  S ơ n

C h ủ  tịc h  
H Đ Q T

C ô n g  ty  T N H H  
K ín h  nổ i Siêu trắn g  

P h ú  M ỹ

T V
H Đ Q T

7 H oàn g  K im  B ồn g P h ó
T G Đ

8 5 .8 0 0 0 ,0 5 0 %

H o àn g  K im  N g ọ c

H o àn g  Thị N u ô i

N g u y ễn  V ăn H ò a

N g u y ễn  Thị N h ớ

N g u y ễn  Thị B ẩy

H o àn g  Thị H u y ề n  

T ran g

H o àn g  N hư  Q u ỳ n h

Đ ỗ  M inh  T uấn

N g u y ễn  T rọng 
N g h ĩa
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H o à n g  K im  S ang

H o à n g  K im  T u y ển

H o à n g  Thị K im  

M â y

L ê T hị C hiền

N g u y ễ n  Thị H ạ

N g u y ễ n  V ẫn  L iên

C ô n g  ty  CP 

V ig la c e ra H ạ L o n g
C h ủ  tịch  
H Đ Q T

C ô n g  ty  CP K ín h  
V ig lacera  Đ áp  c ầ u

C h ủ  tịch  
H Đ Q T , 
G iám  
đ ố c

C ô n g  ty  CP K h o án g  

sản  V ig lacera
C h ủ  tịch  
H Đ Q T

8
L ư ơ n g  T hanh  
T ù n g

P h ó
T G Đ

Lưcm g T uấn  K iểm

D iệp  T hị M ão

H o à n g  Thị N h u n g

L ư ơ n g  H uyền  
T rang

L ư ơ n g  H oàng  M inh
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L ư ơ n g  H oàng  D iệp  
L inh

L ư ơ n g  H ồng  N h u n g

C ô n g  ty  cổ p h ầ n  h ạ  
tần g  G E L E X

C ông  ty  CP đ ầu  tư  
n ư ớ c  sạch S ô n g  Đ à

C ô n g  ty  CP d ịch  vụ 

năn g  lượng G E L E X

C ô n g  ty  CP h ạ  tần g  
G E L E X  T ây  N in h

C ô n g  ty  CP n ăn g  
lư ợ n g  G E L E X  Đ ăk  

L ăk

C ô n g  ty  CP n ư ớ c  

sạch  T ây  H à N ộ i

9
N gu yễn  M inh  

K hoa

P h ó
T G Đ

102 0 0 0 0 ,023%

N g u y ễn  V ăn Sáu

D ư ơ n g  Thị C ủ a
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T rư ơ n g  T hanh  C h âu

P h ạm  T hị N gọc  

T húy

C ù  T hị C ẩm  V ân

T rư ơ n g  T húy  L oan

N g u y ễn  M inh Đ ức

N g u y ễn  M inh  T rí

N g u y ễn  M inh T âm

N g u y ễn  M inh K hôi

N g u y ễn  Thị M ỹ  
P hư ơ ng

C ô n g  ty  K ính nổ i 

V ig lacera
G iám
đ ố c

C ông  ty  CP T h ư ơ n g  

m ại V ig lacera
C h ủ  tịch  
H Đ Q T

C ô n g  ty  CP Sứ 
V ig lacera  T h an h  T rì

C h ủ  tịch  
H Đ Q T

C ô n g  ty  CP V iệ t T rì 
V ig lacera

C h ủ  tịch  
H Đ Q T
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10 P hạm  N gọc B ích
T rư ở n g
B K S

N g u y ễn  T ùng  T h i

P hạm  N gọc T h an h

T rịn h  T hị Y ến

P hạm  N gọc M in h

N g u y ễn  V ăn H ò a

L ê T hị H à

N g u y ễn  N gọc T ù n g  
L âm

C ô n g  ty  CP T ư  v ấn  
V ig lacera

T h àn h
v iên
H Đ Q T

C ô n g  ty  CP 
V ig lacera  H ạ  L o n g

T rư ở n g
B K S

C T C P  Bao b ì &  M á  
p hanh  V ig lacera

T rư ở n g
B K S

C ô n g  ty  T N H H  
C hao  V ig lacera

T rư ở n g
B K S

C ô n g  ty  CP 

V ig lacera  Đ ông  

A n h

T rư ở n g
B K S

C ô n g  ty  CP 

V ig lacera  H ữu 

H ư ng

T rư ờ n g
B K S

C ô n g  ty  CP B ê 
tô n g  kh í V ig lacera

T rư ở n g
B K S

11
N gu yễn  Thị C ẩm  
V ân

T h à n h
v iên
B K S
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N g u y ễn  V ăn T h ịn h

N g u y ễn  Thị c ấ m  

Tu

D ư ơ n g  T húy c ầ n

Đ ặng  C hí D ũ n g

Đ ặng  C hí T ru n g

Đ ặng  C hí H iếu

N g u y ễn  N gọc M in h

N g u y ễn  Thị H ạn h

C ông  ty  CP T h ư ơ n g  
m ại V ig lacera

T rư ở n g
B K S

C ông  ty  CP K ín h  
V ig lacera  Đ á p  c ầ u

T rư ở n g
B K S

C ông  ty  CP 

V ig la c e ra T ừ  L iêm
T rư ờ n g
B K S

C ông  ty  CP 

V ig la c e ra B á  H iến
T rư ờ n g
B K S

C ông  ty  CP K h o án g  
Sản V ig lacera

T rư ờ n g
B K S

C ông  ty  T N H H  
K ín h  n ổ i siêu  trắn g  

P h ú  M ỹ

T h àn h
v iên
B K S

12
N gu yễn  Thị T h a n h  
Y ến

T h àn h
viên
B K S
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N g u y ễn  V ăn Q uang

P h ù n g  T hị Y ến

H à  T u ấn  Sơn

H à  M in h  N gọc

H à  N am  K hánh

N g u y ễ n  Thị T h an h  

T hủy

N g u y ễn  V ăn Q uân

C T C P  C hế tạ o  đ iện  

c ơ  H à  N ội

G iám  
đ ố c  T ài 
c h ín h

T rư ờ n g  C ao đ ẳn g  

cô n g  nghệ H à  N ộ i
C h ủ  tịc h  
H Đ T V

C T C P  Đ iện c ơ  H à  
N ộ i

T h àn h
v iên
H Đ Q T

13
T rần  T hị M in h  

L oan

G iám  
đ ố c  B an  
T C K T

2 0 7 .1 0 0 0 ,05%

T rần  Đ ình T h ể 120 .000 0 ,0 3 %

D ư ơ n g  Thị T h ô n g

N g u y ễn  Thị M ò n

N g u y ễ n  M inh  H iến 20 .0 0 0 0 ,0 0 4 %

N g u y ễ n  T rần M in h  

K h u ê

N g u y ễn  T rần M in h  

T h ư

T rần  Q uang  Đ ạt

M ai Lê V ân
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*

C ô n g  ty  CP K h o án g  
Sản V ig lacera

T h àn h
v iên
B K S

C ô n g  ty  CP 
V ig lac e ra  V ân  H ải

T rư ờ n g
B K S

14 N g ô  T rọng T oán K ế  toán  
tr ư ở n g

7 2 .0 0 0 0 ,0 2 %

N g ô  G ia  T hau

N g ô  T hị Phư ợng

T ạ  Đ ứ c  K hiết

T ạ  T hị Phư ơng  

D u n g

N g ô  T hị P hư ơng  

M ai

N g ô  H ài N am

N g ô  T rọng  T u ệ

N g ô  T rọng T u y ến

N g u y ễ n  Thị V ịn h

N g ô  T h ị M inh 

T uyên

N g ô  V ăn  Q uyết

N g ô  T hị M inh 

P h ư ơ n g

C ô n g  ty  CP 
V ig la c e ra T iê n  Sơn

T rư ờ n g
B K S

C ô n g  ty  CP 
V ig la c e ra H à N ộ i

T rư ở n g
B K S

C ô n g  ty  CP 
V ig lacera  T h ăn g

T rư ờ n g
B K S
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L ong

C ông  ty  CP Sứ  
V ig lac era  T h an h  T ri

T rư ở n g
B K S

C ô n g  ty  CP V iệ t T rì 

V ig lacera
T rư ở n g
B K S

C ô n g  ty  C P C hao- 
V ig lacera

K ế  to án  
trư ờ n g

2. Giao dịch của Người nội bộ và Người có liên quan đối với cổ phiếu của Tổng công ty

S T T N g ư ờ i  th ự c  h iệ n  g ia o  d ịc h Q u a n  h ệ  v ớ i  
n g ư ò i  n ộ i  b ộ

S ổ  c ỗ  p h iế u  s ở  h ữ u  đ ầ u  k ỳ S ố  c ổ  p h iế u  s ở  h ữ u  c u ố i  k ỳ L ý  d o  t ă n g ,  g iả m  ( m u a ,  
b á n ,  c h u y ể n  đ ổ i ,  t h ư ở n g . . . )

S ố  c ổ  p h iế u T ỷ  lệ S ố  c ổ  p h iế u T ỷ  lệ  (% )

1 Đ ỗ H oàng  Phưom g
N g ư ờ i liên  q u an  T V H D Q T  

Đ ỗ  T hị P h ư ơ n g  L an
5 0 .0 0 0 0 ,01% 0 0,00% B án

2 H o àn g  K im  B ồ n g P h ó  T G Đ 2 2 2 .1 0 0 0,05% 8 5.800 0,02% B án

3 N g u y ễn  T hị c ẩ m  V ân T h àn h  v iên  B K S 8 1 .9 5 0 0,02% 0 0,00% B á n

4 N g u y ễn  A nh Đ ứ c
N g ư ờ i liên  q u an  P G Đ  

N g u y ễ n  A n h  T u ấn
146 .000 0 ,03% 4 0 .0 0 0 0,01% B án

5
C ô n g  ty  C P  q u ản  lý q u ỹ  đ ầ u  tư  
đỏ

N g ư ờ i liên  q u an  T V  H Đ Q T  
Đ ỗ  T h ị P h ư ơ n g  L an

5 .0 4 1 .1 1 0 1,12% 0 0,00% B á n

6
T ổ n g  công  ty  cố  p h ẩn  th iế t bị 
đ iện  V iệ t N am

N g ư ờ i liên  q u an  T C T 2 4 .8 2 7 .6 0 0 5,54% 119 .438 .060 26,64% M u a
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